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1 25DH110182 Nguyễn Hoàng Phúc CNTT Hệ thống thông tin TT251H 85 85 85 Tốt 3.8 3.85 3.82 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 1 2025

2 25DH110669 Đỗ Thị Thanh Trúc CNTT Công nghệ phần mềm PM2503 85 81 83 Tốt 3.53 4 3.75 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 2 2025

3 25DH110153 Nguyễn Thái Ngọc CNTT Công nghệ phần mềm PM251H 93 95 94 Xuất sắc 3.57 3.54 3.55 Giỏi Sinh viên nỗ lực 3 2025

4 25DH110347 Ngô Anh Hào CNTT An ninh mạng AN251H 85 87 86 Tốt 3.43 3.69 3.55 Giỏi Sinh viên nỗ lực 4 2025

5 25DH110784 Đặng Nguyễn Anh Khoa CNTT An ninh mạng AN251H 93 88 90.5 Xuất sắc 3.5 3.46 3.48 Giỏi Sinh viên nỗ lực 5 2025

6 25DH110299 Nguyễn Hoàng Băng Băng CNTT An ninh mạng AN2503 85 83 84 Tốt 3.3 3.46 3.38 Giỏi Sinh viên nỗ lực 6 2025

7 25DH112222 Trà Thị Diễm Quỳnh CNTT Công nghệ phần mềm PM2502 81 79 80 Tốt 3.33 3.56 2.75 3.38 Giỏi Sinh viên nỗ lực 7 2025

8 25DH110277 Nguyễn Thị Phương Anh CNTT Công nghệ phần mềm PM251H 84 82 83 Tốt 3.53 2.85 3.21 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

9 25DH110231 Phan Thị Huyền Trang CNTT Khoa học dữ liệu KH2501 93 85 89 Tốt 3.17 3.4 3.28 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

10 25DH230126 Nguyễn Thị Thảo Nguyên KTPM Kỹ thuật phần mềm SE251H 93 95 94 Xuất sắc 3.9 3.85 3.88 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 1 2025

11 25DH230039 Nguyễn Huỳnh Thiên Bửu KTPM Kỹ thuật phần mềm SE2501 85 85 85 Tốt 3.9 3.6 3.75 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2025

12 25DH230116 Lê Cáp Gia Long KTPM Kỹ thuật phần mềm SE251H 85 85 85 Tốt 3.9 3.69 3.8 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2025

13 25DH230097 Nguyễn Hồng Ngọc Nghĩa KTPM Kỹ thuật phần mềm SE2502 93 85 89 Tốt 3.8 4 3.89 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2025

14 25DH140413 Đỗ Ngọc Trường Giang TMĐT Thương mại điện tử TM252H 93 85 89 Tốt 3.8 3.87 3.83 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 1 2025

15 25DH140317 Nguyễn Phạm Mỹ An TMĐT Thương mại điện tử TM252H 85 85 85 Tốt 3.67 3.93 3.8 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 2 2025

16 25DH140269 Vũ Ngọc Tuyết Trân TMĐT Thương mại điện tử TM2503 84 83 83.5 Tốt 3.07 3.33 3.2 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

17 25DH140092 Nguyễn Tuấn Anh TMĐT Thương mại điện tử TM252H 85 85 85 Tốt 3.03 3.4 3.22 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

18 25DH140043 Nguyễn Song Nhi TMĐT Thương mại điện tử TM2505 92 76 84 Tốt 2.93 3.67 3.3 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

19 25DH140220 Đặng Nguyễn Thy Phụng TMĐT Thương mại điện tử TM251H 84 85 84.5 Tốt 3.2 3.47 3.33 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

20 25DH140093 Phan Châu Anh TMĐT Thương mại điện tử TM2505 84 77 80.5 Tốt 3.27 3.4 3.33 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

21 25DH140119 Vũ Thị Như Hà TMĐT Thương mại điện tử TM2505 84 83 83.5 Tốt 3.4 3.33 3.37 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

22 24DH602635 Phạm Đại Nghĩa TMĐT Thương mại điện tử TM2504 94 73 83.5 Tốt 3.21 3.58 3.4 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

23 25DH140357 Lý Anh Thư TMĐT Thương mại điện tử TM2506 85 77 81 Tốt 3.43 3.47 3.45 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

24 25DH140233 Võ Thành Tài TMĐT Thương mại điện tử TM251H 85 85 85 Tốt 3.4 3.6 3.5 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

25 25DH140118 Nguyễn Thị Ngọc Hà TMĐT Thương mại điện tử TM251H 85 80 82.5 Tốt 3.6 3.47 3.53 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

26 25DH140128 Hồ Thị Kim Hiền TMĐT Thương mại điện tử TM252H 85 85 85 Tốt 3.4 3.73 3.57 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

27 25DH140136 Lê Anh Huy TMĐT Thương mại điện tử TM2502 93 78 85.5 Tốt 3.8 3.4 3.6 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2025

28 25DH140253 Ngô Huỳnh Anh Thư TMĐT Thương mại điện tử TM2503 93 85 89 Tốt 3.5 3.73 3.62 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2025

29 25DH140235 Trần Thanh Tân TMĐT Thương mại điện tử TM251H 84 85 84.5 Tốt 3.5 3.73 3.62 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2025

30 25DH140199 Phạm Trọng Nguyên TMĐT Thương mại điện tử TM251H 85 85 85 Tốt 3.63 3.87 3.75 Xuất sắc Sinh viên giỏi 2025

31 25DH190010 Nguyễn Hữu Đức TTNT Trí tuệ nhân tạo AI2501 85 82 83.5 Tốt 3.7 3.87 3.78 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực 1 2025
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32 25DH190052 Lê Anh Huy TTNT Trí tuệ nhân tạo AI251H 84 83 83.5 Tốt 3 3.42 3.2 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

33 25DH190104 Trần Hoàng Khải TTNT Trí tuệ nhân tạo AI2501 93 82 87.5 Tốt 3.33 3.54 3.43 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

34 25DH190039 Nguyễn Minh Trí TTNT Trí tuệ nhân tạo AI251H 85 77 81 Tốt 3.67 3.38 3.54 Giỏi Sinh viên giỏi 2025

XÁC NHẬN
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2026
TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BẢNG

*Ấn định danh sách trên có 34 sinh viên./.


